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         TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SA PA-TỈNH LÀO CAI 
 

     Bản án số: 09/2023/HS-ST
 

     Ngày 12-4-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                      

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ SA PA-TỈNH LÀO CAI
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  N u  n   á  H  
 

Các Hội thẩm nhân dân:  n  Vũ M n  Huấn v  ôn  P ạm Văn Lợ   
- Thư ký phiên tòa: B  Đỗ   ị Hồn  H  -  ư ký  òa án n ân dân t ị xã Sa 

Pa. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n thị xã Sa Pa tham gia phiên tòa: B  Lồ 

Kim Vân-K ểm sát v ên  
 

N    12 t án  4 năm 2023  tạ      trư n  x t x  tr  s   òa án n ân dân t ị 

xã Sa Pa  tỉn  L o Ca   x t x  côn  k a 
 
v  án  ìn  sự sơ t ẩm

 
t   lý số: 

05/2023/TLST-HS n    03 t án  3 năm 2023  t eo Qu ết địn  đưa v  án ra x t x  số: 

06/2023/QĐXXS -HS n    17 t án  03 năm 2023  đố  vớ  bị cáo: 

C ấu Văn D, sinh ngày 12 tháng 5 năm 19 ( ên  ọ  k ác H)  tạ   u ện Y, 

tỉn  Yên Bá   ĐKHK  :  ổ 03  p ư n  C  t  n  p ố L  tỉn  L o Ca ; n    n   ệp: 

 ự do; trìn  đ  văn  oá: 8/12; dân t c: Xá;   ớ  t n : Nam; tôn   áo: K ôn ; quốc 

tịc : V ệt Nam; con ôn  C ấu Hòa C  s n  năm 19xx và bà C ấu Hòa    s n  năm 

19xx   r  tạ  tổ 03  p ư ng C, thành p ố L  tỉn  L o Ca ; bị cáo c ưa có vợ con; 

t  n án:  ạ  bản án số: 06/2010/HSS  n    13 t án  4 năm 2010 của  òa án n ân 

dân  u ện Bát Xát  x  p ạt 8 năm tù v  t   “Lưu   n  t  n   ả”  đến n    30 t án  

8 năm 2013 được đặc xá (C ưa xóa án tích); t  n sự: K ôn ; N ân t ân:  ạ  bản án 

số: 12/2023/HSS  n    17 t án  01 năm 2023 của  òa án n ân dân t  n  p ố L o 

Ca   x  p ạt 9 t án  tù v  t   “ r m cắp t   sản”  Bị cáo bị bắt t eo lện  tru  nã v  

c ấp   n  án p ạt tù từ n    08 t án  9 năm 2022  tạ  trạ    am   an  Xuân. Có 

mặt  

         - Bị  ạ : + Anh Má A S  s n  năm 19xx. Vắn  mặt  
Địa c ỉ:  ổ 02  p ư n  H  t ị xã S  tỉn  L o Ca .  

+ Anh: Giàng A L  s n  năm 19xx  Vắn  mặt  

Địa c ỉ:  ổ 02  p ư n  S, thị xã S  tỉn  L o Ca   

C ị: V n    ị M  s n  năm 19xx  Vắn  mặt  

Địa c ỉ:   ôn  , xã T  t ị xã S  tỉn  L o Ca   

- N ư   có qu  n lợ  n  ĩa v  l ên quan: An  L c Văn H  s n  năm 19xx. 

Vắn  mặt  

Địa c ỉ:   ôn C, xã H  t ị xã S  tỉn  L o Ca   

- N  n  n ư   c  n  k ến:   An  H  Văn C  s n  năm 19xx. Có mặt. 

Địa chỉ: Tổ 03  p ư ng C, thành phố L, tỉnh Lào Cai. 

+ Anh: Nguy n Tiến L, sin  năm 19xx. Vắng mặt. 
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Địa chỉ: Thôn C, xã Â, thành phố Y, tỉnh Yên Bái. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

 

Theo các t   l ệu có tron   ồ sơ v  án v  d  n b ến tạ  p  ên tòa  n   dun  v  án 

được tóm tắt n ư sau: Đầu t án  7 năm 2014  N u  n   ến L v  H  Văn C quen 

b ết n au  N u  n   ến Lập nó  c u ện vớ  H  Văn C t ư n  xu ên cùn  bạn đ  

tr m cắp xe mô tô n ưn  do ăn c  a k ôn  đ u nên muốn tìm mố  k ác l m ăn 

r ên   H  Văn C   a   ớ  t  ệu c o N u  n   ến L  ặp n ư   an   ọ của mìn  là 

C ấu Văn D l  n ư   c u ên t êu t   xe mô tô tr m cắp   bên  run  Quốc  Đến 

cuố  t án  7 năm 2014  H  Văn C đưa N u  n   ến L đến n   trọ của C ấu Văn D 

   run  Quốc  sau đó cả ba n ư   cùn  b n bạc tr m cắp xe mô tô n ãn   ệu 

Yama a S r us từ V ệt Nam san   run  Quốc t êu t    nếu có n ư   mua  êu cầu 

loạ  xe k ác t ì sẽ báo để tr m cắp loạ  xe t eo  êu cầu của k ác  v  t ốn  n ất 

N u  n   ến L dùn  vam p á ổ k óa đ ện của xe mô tô để tr m cắp  H  Văn C 

đ n  cản    ớ  c o N u  n   ến L  sau k   xe được man  san   run  Quốc  C ấu 

Văn D sẽ mua các xe vớ    á từ 1 000 đến 2 000 NDT/xe  Sau đó  N u  n   ếp L 

bảo C ấu Văn D c uẩn bị c o mìn  02 c  ếc vam  N ư đã b n bạc  N u  n   ến L 

v  H  Văn C đã t ực   ện tr m cắp xe mô tô  c  t ể: 

V  t   n ất: Sán  n    11 t án  8 năm 2014  H  Văn C gọ  đ ện rủ N u  n 

  ến L đ  lên t ị xã Sa Pa v  b n bạc tr m cắp xe mô tô tạ  t ị xã Sa Pa  N u  n 

  ến L chuẩn bị vam p á k óa  H  Văn C c   N u  n   ến L đ  lên t ị xã Sa Pa 

bằn  xe mô tô n ãn   ệu Yama a S r us b ển số 24B1-066.xx của H  Văn C. Khi 

đến k u vực p ố Cầu Mâ   tổ 7 p ư n  Sa Pa  N u  n   ến L xuốn  đ  b  m c 

đ c  tìm xe mô tô để tr m cắp t ì p át   ện có n   u xe mô tô để     n  lan  đư n  

 ần k u vực n   t   Sa Pa  N u  n   ến L đ  đến m t c  ếc xe S r us  rồ  dùn  vam 

phá k óa ổ đ ện  Còn H  Văn C đ  xe mô tô đến đ n  các  N u  n   ến L k oản  

05m để cản    ớ   N u  n   ến L p á ổ k óa đ ện  đạp nổ má  rồ  đ  u k  ển đ  v  

n   trọ của mìn  tạ  Km9  xã Bản P  ệt   u ện Bảo   ắn  cất   ấu  lập t c H  Văn 

C đ  xe của mìn  t eo sau  Sau đó  N u  n   ến L  ọ  đ ện t ôn  báo c o C ấu 

Văn D tr m cắp được xe mô tô  Đến k oản  18     cùn  n     N u  n   ến L 

man  xe tr m cắp được san   run  Quốc bán c o C ấu Văn D được 1 000 ND   

rồ  v  V ệt Nam đổ  được 3 400 000 đồn   c  a c o H  Văn C 1 000 000 đồn   

V  t   2: K oản  13     30 p  t n    12 t án  8 năm 2014  N u  n   ến L, 

H  Văn C đ  xe mô tô 24B1-066.xx của H  Văn C lên t ị xã Sa Pa tìm xe mô tô để 

tr m cắp  K   tớ  Km113 t u c t ôn C u Lìn I  xã  run  C ả   t ị xã Sa Pa t ì p át 

  ện xe mô tô n ãn   ệu Yama a S r us b ển số 24B1-347.xx dựn  bên đư n   

k ôn  có n ư   trôn  co   Bằn  t ủ đoạn n ư lần trước  N u  n   ến L  H  Văn C 

đã cùn  n au tr m cắp c  ếc xe mô tô n   rồ  đến tố  cùn  n     cả  a  bán c  ếc xe 

mô tô n   c o C ấu Văn D được 1 600ND  đổ  được 5 440 000 đồn   N u  n   ến 

L chia cho Hà Văn C 2 000 000 đồn   

V  t   3: K oản  11     n    19 t án  8 năm 2014  N u  n   ến L đ  xe ôm 

của m t n ư   đ n ôn  tên N (không rõ  ọ v  tên  tuổ   địa c ỉ) lên t ị trấn Sa Pa. 

Đến nơ   N u  n   ến L đến k u vực n   t   t ị trấn Sa Pa  p át   ện bên   n  

lan  đư n  dựn  01 xe mô tô n ãn   ệu Yama a Exc ter  Quan sát t ấ  k ôn  có 

n ư   trôn  co   bằn  t ủ đoạn cũ  N u  n   ến L tr m cắp c  ếc xe n   man  v  

n   trọ tạ  Km9 xã Bản P  ệt   u ện Bảo   ắn    ạ  đâ   N u  n   ến L t áo b ển 
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số v t đ   Ba n    sau  N u  n   ến L man  c  ếc xe nó  trên san   run  Quốc bán 

được 2 000 ND   N u  n   ến L k a  n ận C ấu Văn D báo có k ác  đặt mua loạ  

xe Yam a Exc ter nên đã man  xe san  bán c o C ấu Văn D  C ấu Văn D khai 

k ôn  b ết  k ôn  l ên quan đến   n  v  tr m cắp c  ếc xe mô tô n    Sau k   p ạm 

t   C ấu Văn D bỏ trốn đến n    08 t án  9 năm 2022 t ì bị bắt t eo lện  truy nã. 

 ạ  bản kết luận địn    á t   sản số: 13/KL-HĐĐ  n    10 t án  9 năm 2014 

của     đồn  địn    á t   sản  u ện Sa Pa (Na  l  t ị xã Sa Pa) kết luận: 01 c  ếc xe 

mô tô n ãn   ệu Yama a S r us m u đen bạc  BKS 24S1-007.xx  trị   á 13 650 000 

đồn  l  của an  Má A S; 01 c  ếc xe mô tô n ãn   ệu Yama a S r us m u v n  đen  

BKS 24B1-347.xx  trị   á 18 397 500 đồn  l  của an     n  A L; 01 c  ếc xe mô tô 

n ãn   ệu Yama a Exc ter màu xan  trắn   BKS 24P6-64xx  trị   á 29 383 333 

đồn  l  của c ị V n    ị M. 

 ạ  bản cáo trạn  số 05/C -VKS n    03 t án  3 năm 2023 của V ện k ểm 

sát n ân dân t ị xã Sa Pa  tru  tố C ấu Văn D v  t   “ r m cắp t   sản  t eo qu  

địn  tạ  k oản 1 Đ  u 173 B  luật  ìn  sự  

 ạ  p  ên to  đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân t ị xã Sa Pa  đ  n  ị H   đồn  

xét x  tu ên bố bị cáo C ấu Văn D p ạm t    T ộm c p t i   n    p d n  k oản 1 
Đ  u 173; đ ểm    s k oản 1 Đ  u 51; đ ểm      k oản 1 Đ  u 52; Đ  u 17; Đ  u 38; 

Đ  u 56; Đ  u 58 B  luật  ình sự  X  p ạt bị cáo C ấu Văn D m c án từ 1 năm 6 

t án  đến 1 năm 9 t án  tù   ổn   ợp  ìn  p ạt Bản án số: 12/2023/HSS  n    17 

t án  01 năm 2023 của  òa án n ân dân t  n  p ố L o Ca   

K ôn  áp d n   ìn  p ạt bổ sun  p ạt t  n đố  vớ  bị cáo  

Tuyên án p   v  qu  n k án  cáo t eo qu  địn  của p áp luật  

Căn c  v o các c  n  c  v  t   l ệu đã được t ẩm tra tạ  p  ên to   căn c  v o 

kết quả tran  luận tạ  p  ên to  trên cơ s  xem x t đầ  đủ  to n d ện c  n  c   ý 

k ến của k ểm sát v ên  bị cáo  n ư   bị  ạ   n ư   có qu  n lợ  n  ĩa v  l ên quan  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

 rên cơ s  n   dun  v  án  căn c  v o các t   l ệu tron   ồ sơ v  án đã được 

tran  t n  tạ  p  ên tòa  H   đồn  x t x  n ận địn  n ư sau: 

[1] V    n  v   qu ết địn  tố t n  của cơ quan đ  u tra Côn  an t ị xã Sa Pa  

Đ  u tra v ên  V ện k ểm sát n ân dân t ị xã Sa Pa  K ểm sát v ên tron  quá trìn  

đ  u tra  tru  tố đã t ực   ện đ n  v  t ẩm qu  n  trìn  tự  t ủ t c qu  địn  của B  

luật tố t n   ìn  sự  Quá trìn  đ  u tra v  tạ  p  ên tòa  bị cáo  k ôn  có n ư   n o 

có ý k ến  oặc k  ếu nạ  v    n  v   qu ết địn  của cơ quan t ến   n  tố t n   n ư   

t ến   n  tố t n   Do đó  các   n  v   qu ết địn  tố t n  của cơ quan t ến   n  tố 

t n   n ư   t ến   n  tố t n  đã t ực   ện đ u  ợp p áp  

[2] L   k a  của bị cáo C ấu Văn D tạ  p  ên tòa p ù  ợp vớ  l   k a  của bị 

cáo tạ  cơ quan đ  u tra  b ên bản t u     vật c  n   l   k a  n ư   bị  ạ   bản kết 

luận địn    á t   sản số: 13/KL-HĐĐ  n    10 t án  9 năm 2014 của H   đồn  

địn    á t   sản  u ện Sa Pa  các t   l ệu k ác có tron   ồ sơ v  án được t ẩm tra tạ  

p  ên tòa  ôm na   N ư vậ   có căn c  xác địn  k oản  t án  7 năm 2014  bị cáo 

C ấu Văn D  N u  n   ến L  H  Văn C b n bạc  C ấu Văn D cun  cấp c o N u  n 

  ến L d n  c  t ực   ện   n  v  tr m cắp t   sản v    a  ẹn vớ  N u  n   ến L, 

H  Văn C tr m cắp xe má  t ì C ấu Văn D sẽ mua  tron  các n    từ n    11 đến 
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ngày 12 t án  8 năm 2014  N u  n   ến L v  H  Văn C đã tr m cắp xe mô tô và 

bán c o bị cáo C ấu Văn D 01 c  ếc xe mô tô n ãn   ệu Yama a  m u đen bạc  

BKS 24S1-007.xx  trị   á 13 650 000 đồn  v  01 xe mô tô n ãn   ệu Yama a 

Sirius, m u v n  đen BKS 24B1-347.xx  trị   á 18 397 500 đồn   tổn  trị   á l  

32.047.500 đồn   Đố  vớ    n  v  n    19 t án  8 năm 2014  N u  n   ến L tr m 

cắp 01 c  ếc xe mô tô n ãn   ệu Yama a Exc ter b ển số 24P6-64xx bán c o C ấu 

Văn D nhưn  C ấu Văn D k ôn  t ừa n ận nên k ôn  có căn c  x  lý   n  v  n   

đố  vớ  C ấu Văn D. H n  v  của bị cáo C ấu Văn D đã xâm p ạm đến qu  n s  

  u t   sản của n ư   k ác được p áp luật bảo vệ  H   đồn  x t x  kết luận bị cáo 

C ấu Văn D p ạm t   “ r m cắp t   sản” t eo qu  địn  tạ  k oản 1 Đ  u 173 B  

luật  ìn  sự  

[3] H   đồn  x t x   x t t ấ  đâ  l  v  án đồn  p ạm   ản đơn đố  vớ  

N u  n   ến L l  n ư   c uẩn bị côn  c  p ạm t    đồn  t    trực t ếp t ực   ện 

hành v  p ạm t    Đố  vớ  C ấn Văn D l  n ư   cùn  b n bạc vớ  H  Văn C, 

N u  n   ến L  v  v ệc tr m cắp v  cun  cấp côn  c  để H  Văn C v  N u  n   ến 

L t ực   ện   n  v  p ạm t   v  đã t êu t   02 xe tr m cắp  N ư vậ   C ấn Văn D là 

đồn  p ạm    p s c vớ  va  trò t   2 quan trọn  tron  v  án  Đố  vớ  H  Văn C là 

n ư      p s c v  dùn  p ươn  t ện của mìn  vận c u ển t   sản p ạm t   nên     

va  trò t   ba tron  v  án  Tạ  bản án số: 01/2015/HSS  n    18 t án  3 năm 2015 

của  òa án n ân dân  u ện Sa Pa  x t x  đố  vớ    n  v  p ạm t   của N u  n   ến 

L  H  Văn C. 

[4] V  tìn  t ết tăn  nặn :  ron  các n    từ n    11 đến n    12 t án  8 

năm 2014  bị cáo C ấu Văn D đã mua 01 c  ếc xe mô tô n ãn   ệu Yama a BKS 

24S1-007.xx  trị   á 13 650 000 đồn  v  01 xe mô tô n ãn   ệu Yama a S r us BKS 

24B1-3xx 10  trị   á 18 397 500 đồn   bị cáo đã t ực   ện   n  v  p ạm t   02 lần 

v  tạ  Bản án số: 06/2010/HSS  n    13 t án  4 năm 2010 của  òa án n ân dân 

huyện Bát Xát  x  p ạt C ấu Văn D 8 năm tù đến na  c ưa xóa án t c  nên bị cáo 

p ả  c ịu tìn  t ết tăn  nặn  qu  địn  tạ  đ ểm      k oản 1 Đ  u 52 B  luật  ìn  sự  

[5] V  tìn  t ết   ảm n ẹ:  ạ  p  ên tòa bị cáo t  n  k ẩn k a  báo  ăn năn  ố  

cả    â  t  ệt  ạ  k ôn  lớn nên bị cáo được  ư n  tìn  t ết   ảm n ẹ qu  địn  tạ  

đ ểm    s k oản 1 Đ  u 51 B  luật  ìn  sự   

 [6] V  áp d n   ìn  p ạt: H   đồn  x t x  x t t ấ  bị cáo tuổ  tr  n ưn  

k ôn  tu dư n   ọc tập  r n lu ện bản t ân mặc dù đã n   u năm c ấp   n  án p ạt 

tù n ưn  k ôn  t c  cực s a c  a tu dư n    ơn n a sau k   p ạm t   bị cáo bỏ trốn 

 â  k ó k ăn c o côn  tác đ  u tra  tru  tố  x t x   đ  u đó c o t ấ  ý t  c k ôn  

tôn trọn  p áp luật v  t   sản của n ư   k ác nên cần x t x  m c án p ù  ợp  

n   êm k ắc tươn  x n  t n  c ất m c đ    n  v  p ạm t   để t ếp t c   áo d c  cả  

tạo bị cáo tr  t  n  côn  dân tốt c o   a đìn  v  xã       ạ  bản án số: 

12/2023/HSS  n    17 t án  01 năm 2023 của  òa án n ân dân t  n  p ố L o Ca   

x  p ạt 9 t án  tù v  t   “ r m cắp t   sản”  Do vậ   bị cáo p ả  c ấp   n  c un  

của  a  bản án t eo qu  địn  tạ  k oản 1 Đ  u 56 B  luật  ìn  sự  H   đồn  x t x  

x t t ấ  bị cáo k ôn  n    n   ệp  k ôn  có t   sản nên k ôn  áp d n   ìn  p ạt 

bổ sun  p ạt t  n đố  vớ  bị cáo  

[7] V  vật c  n  v  trác  n  ệm dân sự:  ạ  bản án số: 01/2015/HSS  của 

 òa án n ân dân  u ện Sa Pa đã đ  cập x  lý vật c  n  v    ả  qu ết v  trác  
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n  ệm dân sự  n  n  n ư   bị  ạ  k ôn  ý k ến đ  n  ị  ì k ác nên k ôn  đ  cập 

  ả  qu ết  

[8] V  án p    ìn  sự: Bu c bị cáo p ả  c ịu án p    ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  

địn  của p áp luật  

Vì các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH:
  

 

 u ên bố bị cáo C ấu Văn D p ạm t   “ r m cắp t   sản”  

Căn c  k oản 1 Đ  u 173; đ ểm    s k oản 1 Đ  u 51; đ ểm      k oản 1 Đ  u 

52  k oản 1 Đ  u 56; Đ  u 17; Đ  u 38; Đ  u 58 B  luật  ìn  sự  X  p ạt bị cáo 

C ấu Văn D u 1 (M t) năm 9 (C  n) t án  tù  

 ổn   ợp vớ  Bản án số: 12/2023/HSS  n    17 t án  01 năm 2023 của  òa 

án n ân dân t  n  p ố L o Ca  đã x  p ạt 9 t án  tù v  t   “ r m cắp t   sản”  N ư 

vậ   bị cáo C ấu Văn D p ả  c ấp   n  án p ạt tù c un  của  a  bản án l  2 (Ha ) 

năm 6 (Sáu ) t án  tù  t      an c ấp   n  án t n  từ n    08 t án  9 năm 2022. 

V  án p  : Căn c  k oản 2 Đ  u 136 B  luật tố t n   ìn  sự; đ ểm a k oản 1 
Đ  u 23 N  ị qu ết 326/2016/UB VQH14 n    30 t án  12 năm 2016 qu  địn  v  

m c t u  m  n    ảm  t u  n p  quản lý v  s  d n  án p   v  lệ p    òa án  Bu c bị 

cáo C ấu Văn D p ả  c ịu số t  n l  200 000 đồn  (Ha  trăm n  ìn đồn ) án phí 

 ìn  sự sơ t ẩm  

Bị cáo được qu  n k án  cáo tron   ạn 15 n    kể từ n    tu ên án  

N ư   bị  ạ   n ư   có qu  n lợ  n  ĩa v  l ên quan vắn  mặt có qu  n k án  

cáo bản án tron   ạn 15 n    kể từ n    n ận được bản án  

 ron  trư n   ợp Bản án được t     n  t eo qu  địn  tạ  Đ  u 2 Luật t   

  n  án dân sự  t ì n ư   được t     n  án dân sự  n ư   p ả  t     n  án dân sự có 

qu  n t ỏa t uận t     n  án  qu  n  êu cầu t     n  án  tự n u ện t     n  án  oặc 

bị cư n  c ế t     n  t eo qu  địn  tạ  các Đ  u 6  7  7a  7b v  9 Luật t     n  án 

dân sự; t      ệu t     n  án dân sự được t ực   ện t eo qu  địn  tạ  Đ  u 30 Luật 

t     n  án dân sự                                                                         
N¬i nhËn:                                                             T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh;                                                     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh, thị xã Sa Pa;                                                                                                                

- CA thị xã Sa Pa; 

- Bị cáo; 

- Bị h i, NCQLNVLQ; 

- Chi cục THADS thị xã Sa Pa; 

- S  t  pháp; 

- T  i gian Thanh Xuân; 

- Phòng   u t   h     CA tỉnh; 

- L u h     vụ án                                                                     Nguyễn Thái Hà                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                 

 

 


